
STT NGÀY TN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ SẢN PHẨM
SỐ ĐIỆN 

THOẠI

1 09/4/2018 Công ty TNHH AUM - Chi Nhánh 1 Công ty TNHH AUM
342/7, tổ 4, ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tỏi cô đơn 02838220900

2 11/5/2018 Cơ sở Tân Hữu Nhân
Khu 2, ấp Tân phong, xã Xuân Tân, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mật ong trung nguyên 0909199079

3 18/6/2018 Cơ sở Lam Phong
phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam
Tỏi đen 0917015086

4 07/8/2018 Công ty TNHH MTV Thực phẩm Ánh Nhi
Số 38, tổ 2, ấp 2, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
Nấm Linh Chi 0913278423

5 24/09/2018 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại O Sa La
Số 19, tổ 6, khu phố 2, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Viên tinh bột nghệ sữa ong 

chúa - mật ong Osala
01284425267

Cadisa - Bột Ca cao Sachi 5in1

Ca cao Sachi - Bột Cacao 

nguyên chất

Bột cacao nguyên chất 

(Aroma)

Bộ cacao nguyên chất 

(The Coffee House)

Bột cacao nguyên chất (Viet's 

House)

7 12/10/2018 Cơ sở Hải Dương
P4/132D, ấp Nguyễn Huệ 2, xã Quang Trung, huyện Thống 

Nhất, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Gạo lứt sấy 0986577034

Bột ngũ cốc dưỡng sinh lợi sữa 

Thu Ba

Trà gạo lứt dưỡng sinh

Viên nghệ đỏ mật ong

Sữa ong chúa

Phấn hoa thiên nhiên

18/12/2018 Phấn hoa tươi thiên nhiên

10 06/12/2018 Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Nhật Hồng

Số 7, đường Phan Đình Phùng, phường Tân Thành, Quận Tân 

Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Lô IVB, khu công nghiệp Nhơn Trạch 2, xã 

Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Linh chi thảo mộc 02838107611

01/11/2018

Công ty TNHH Thực phẩm TNB
Số 33, đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu phố 5, phường 

Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
02513876892

8 25/10/2018 Hộ kinh doanh Cát Thủy
20/1/8, đường Võ Thị Sáu, khu phố 3, phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
02513842523

DANH SÁCH

Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo công văn số 205/ATTP-NV ngày 27/3/2020 của Chi cục ATVSTP

6

11/10/2018

Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức
Số 12, Khu dân cư 16, ấp 4, xã Phú Hòa, huyện Định Quán, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
02513629705

20/12/2018



11 06/12/2018
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hoài Thương 

Organic

Số 330/30, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Sbody slim 0909227608

12 16/01/2019 Công ty TNHH Đôi Mắt Vàng
Ấp 4, xã Bình Lợi, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam
Rễ cây nhân sâm sấy khô 02513971441

Cao linh chi

 Trà linh chi hòa tan

Viên nang tinh chất linh chi

Trà linh chi túi lọc

Viên nang tinh chất khổ qua 

rừng

Trà khổ qua rừng

19/04/2019 Cacao nguyên chất

09/05/2019 Cacao 3 in 1

16 16/05/2019 Công ty TNHH Wattana Vina

Phòng 802, lầu 8, Vietnam Business Center, 57-59, đường Hồ 

Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: Lô 250, đường số 12, khu công nghiệp 

Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Viên uống Go Detox 0379452905

Cốm nhàu 3 - Noni Granules

Cốm nhàu 2 - Noni Granules

Bột trái nhàu - Noni Powder

Cốm nhàu 1 - Noni Granules

Viên hoàn nhàu - Noni Ball

18 06/06/2019 Công ty TNHH Mat Xi S.G
Số J29 Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường Thống Nhất, thành 

phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Trà Hoa Go Detox Fresh 

Every Day
0964418408

19 09/07/2019 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại DKT Land Group
Số 35B, tổ 17, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Nhụy Hoa Nghệ Tây - Saffron 

Kashmir
0789334456

15 Công ty TNHH sản xuất và phân phối Cacao Đồng Nai

B9 cư xá Trị An, khu phố 9, phường An Bình, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: 778A, đường Nguyễn Kiệm, phường 4, quận 

Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

0983110827

17 16/05/2019 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Noni Việt
Số 591, thôn Tây Lạc, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0909579876

13 28/01/2019
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Linh chi 

Minh Dũng

Tổ 23, ấp Ruộng Lớn, xã Bảo Vinh, thành phố Long Khánh, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0915751542

14 12/04/2019 Công ty TNHH Khổ qua rừng Hiệp Vân

Số 7, đường Lê Hồng Phong, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, 

thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất: 37/2C, đường số 9, ấp Bàu Trâm, xã Bàu 

Trâm, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

0915751542



20 19/07/2019
Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Tân An Khang (TAK 

TRADING AND SERVICE COMPANY LIMITED)

Số A2, đường Võ Thị Sáu, phường Quyết Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Trà nghệ - Turmeric tea 02513846846

21 14/08/2019 Công ty TNHH Vườn Thống Nhất
Số 176/2, ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, 

tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Mật ong 0888718558

Mật ong nghệ viên Sao Mai 

(viên đen)

Tinh bột nghệ Sao Mai

Mật ong nghệ viên Sao Mai 

(viên vàng)

Tinh bột nghệ viên Sao Mai

23 31/10/2019 Hợp tác xã nông nghiệp An Hòa Hưng
Số 771A, tổ 16, khu phố 1, phường An Hòa, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Cao An Xoa An Hòa 0913194920

Rượu ngâm đông trùng hạ thảo

Số: 03/ĐTTHHH/2019

Rượu ngâm đông trùng hạ thảo

Số: 04/ĐTTHHH/2020

Trà tim sen

Bột hạt sen

Trà lá sen

Tổ yến tinh chế Yến sào Nét 

Việt

Tổ yến thô Yến sào Nét Việt

27 04/03/2020 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Ngọc
Tổ 4, ấp 4, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt 

Nam
Rượu Nhân Sâm - Linh Chi 0933888049

25 18/11/2019 Hộ kinh doanh Trường Phát
Ấp Vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
0919319717

26 16/12/2019 Công ty TNHH Yến Sào Việt Yến
F14, đường số 5, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
0978000999

22 12/09/2019 Hộ kinh doanh Sao Mai Ấp 9, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam 0344729713

24 13/11/2019 Cơ sở Đông trùng Hạ Thảo Hoàng Hải
Tổ 5, khu 12, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng 

Nai, Việt Nam
0906791668








